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QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢO MẬT DỮ LIỆU THỬ NGHIỆM NÔNG HOÁ PHẨM
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Điều 128 Luật sở hữu trí tuệ;
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định bảo mật dữ liệu thử nghiệm nông hoá phẩm”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	BỘ TRƯỞNG




Cao Đức Phát



	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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QUY ĐỊNH 

BẢO MẬT DỮ LIỆU THỬ NGHIỆM NÔNG HOÁ PHẨM 
(Ban hành theo Quyết định số   69 /2006/QĐ-BNN, ngày  13  tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).


Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 


Quy định này quy định trách nhiệm, trình tự thủ tục, tổ chức thực hiện đối với việc bảo mật dữ liệu thử nghiệm nông hoá phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (sau đây gọi là dữ liệu thử nghiệm). 


Dữ liệu thử nghiệm nông hoá phẩm cần được bảo mật là thông tin về các thành phần hoá chất có tính mới trong sản phẩm và có giá trị thương mại mà tác giả phải đầu tư nhiều công sức để tạo ra hoặc những thông tin bí mật khác nếu bị lộ có thể gây ra cạnh tranh không lành mạnh.


Nông hoá phẩm là các sản phẩm hoá học sử dụng trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, bao gồm: phân bón hoá học; hoá chất bảo vệ thực vật; hoá chất sử dụng trong  chăn nuôi; thuốc thú y dạng hoá dược; hoá chất sử dụng trong bảo quản, chế biến nông lâm sản.


Điều 2. Đối tượng áp dụng


Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến bảo mật dữ liệu thử nghiệm nông hoá phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.


Chương 2:

TRÌNH TỰ THỦ TỤC BẢO MẬT

Điều 3: Điều kiện bảo mật dữ liệu thử nghiệm


1. Người nộp đơn đăng ký kinh doanh nông hoá phẩm phải có văn bản yêu cầu bảo mật dữ liệu của sản phẩm đăng ký và nêu cụ thể thông tin cần bảo mật 


2. Có đủ cơ sở, bằng chứng chứng minh tính mới và giá trị thương mại của dữ liệu thử nghiệm nếu bị lộ có thể gây cạnh tranh không lành mạnh.


Điều 4: Đơn đăng ký bảo mật dữ liệu thử nghiệm


1. Đơn yêu cầu bảo mật dữ liệu thử nghiệm theo mẫu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành phải gửi kèm trong hồ sơ đăng ký cấp phép kinh doanh, lưu thông nông hoá phẩm.


2. Tài liệu, thông tin về dữ liệu thử nghiệm cần bảo mật.


3. Các tài liệu liên quan khác (nếu có).


Điều 5. Tiếp nhận hồ sơ có đơn đăng ký bảo mật dữ liệu thử nghiệm


1. Hồ sơ có đơn đăng ký bảo mật dữ liệu thử nghiệm phải nộp trực tiếp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 11 của Quy định này


2. Cơ quan có thẩm quyền đóng dấu xác nhận ngày nhận hồ sơ có đơn đăng ký bảo mật dữ liệu thử nghiệm, vào sổ đăng ký bảo mật và gửi văn bản xác nhận đơn và hồ sơ cho người nộp hồ sơ.


Điều 6. Xem xét hồ sơ có đơn đăng ký bảo mật 


1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ có đơn đăng ký bảo mật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ có đơn đăng ký bảo mật và tiến hành thẩm định nội dung yêu cầu bảo mật trong đơn theo quy định.


2. Trong trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ chối và thông báo bằng văn bản cho người đăng ký bảo mật để kip thời sửa chữa, bổ sung.


Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày, kể từ ngày người yêu cầu bảo mật nhận được thông báo bằng văn bản (theo dấu bưu điện nơi đến). 


Điều 7. Thời hạn bảo mật dữ liệu thử nghiệm


Thời hạn bảo mật dữ liệu thử nghiệm tối đa là 5 năm kể từ khi cơ quan cấp phép nhận được hồ sơ hợp lệ.


Chương 3:

TRÁCH NHIỆM BẢO MẬT

Điều 8.  Trách nhiệm của người yêu cầu bảo mật


1. Nộp đơn yêu cầu bảo mật theo quy định


2. Cung cấp đầy đủ dữ liệu thử nghiệm cần bảo mật và các thông tin có liên quan.


3. Chịu trách nhiệm về tính xác thực của dữ liệu thử nghiệm và độ an toàn đối với thông tin cần bảo mật đến thời điểm nộp hồ sơ và trong thời gian bảo mật.

4. Nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.


Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan bảo mật dữ liệu thử nghiệm


1. Tiếp nhận đơn yêu cầu bảo mật và các thông tin có liên quan.


2. Quản lý dữ liệu thử nghiệm được bảo mật không để bị lộ cho một bên thứ ba biết và theo các quy định của Nhà nước về bảo mật.


3. Trong trường hợp cần thiết vì sức khoẻ cộng đồng, an toàn môi trường hoặc an ninh quốc gia với sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được phép cung cấp thông tin có liên quan đến dữ liệu thử nghiệm được bảo mật đến các đối tượng có thẩm quyền liên quan nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người có dữ liệu thử nghiệm được bảo mật biết và có biện pháp hạn chế khả năng lợi dụng những thông tin được tiết lộ để cạnh tranh không lành mạnh.


Điều 10: Xử lý vi phạm


Mọi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các yêu cầu về bảo mật quy định trong Quyết định này, thì tuỳ theo mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật. 


Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 Điều 11. Phân công tổ chức thực hiện. 


1. Vụ Khoa học công nghệ: Làm đầu mối giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý, chỉ đạo các hoạt động liên quan đến bảo mật dữ liệu thử nghiệm.


2. Cục Bảo vệ thực vật: Thực hiện việc bảo mật dữ liệu thử nghiệm đối với hoá chất bảo vệ thực vật sử dụng trong nông nghiệp, hoá chất sử dụng bảo quản nông lâm sản.


3. Cục Trồng trọt: Thực hiện việc bảo mật dữ liệu thử nghiệm đối với phân bón hoá học sử dụng trong trồng trọt.


4. Cục Chăn nuôi: Thực hiện việc bảo mật dữ liệu thử nghiệm đối với hoá chất sử dụng trong chăn nuôi. 


5. Cục Thú y: Thực hiện việc bảo mật thông tin về dữ liệu thử nghiệm đối với thuốc thú y dạng hoá dược.


		

		BỘ TRƯỞNG 




Cao Đức Phát
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